
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 71 3003 U hạ vị >10cm/Nang thận

17 2 54 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 33 1011 NXTC 10tuần

17 4 44 2002 UXTC 14 tuần

17 5 33 2002 NXTC 14tuần

18 6 48 3013 U hạ vị 14cm

18 7 52 2012 UXTC 14 tuần

18 8 35 2012 NXTC 14tuần

19 9 67 5005 UBT (T) 7 cm

19 10 51 1001 UXTC 16 tuần

19 11 45 2012 UBT (T) 8 cm

19 13 47 2002 UXTC 14 tuần/Nang gan

19 14 37 1001 NXTC 12 tuần

15 49 2012 UXTC 14 tuần

16 47 2012 UXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 86 10007 UBT (P) 9cm

17 2 43 3013 U hạ vị/ VMC cắt 1/2 TC

17 3 41 0000 UXTC 20 tuần

17 4 27 ĐT NXTC 12 tuần

BS SẢN A + NHUNG.SB + TRÚC PHƢƠNG.SB(C)

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

B.HẢI + YÊN + CHỌN  

B.HẢI + LY.SB +  MẪN.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + KHỎE.SB

Q.TUẤN + KHỎE.SB + LĨNH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + LONG.SB + NHÂN.SB (S)

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + HUY.SB

THÁI HÀ + KIM CHI + VŨ HUYỀN.SB

KIM CHI + VŨ HUYỀN.SB + KA HUYỀN.SB

KIM CHI + KA HUYỀN.SB + VŨ HUYỀN.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + PHÊ.TT + KIM THOA.TT (S)

BS SẢN A + HOA.SB + MAI.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HOÀN.SB

NGỌC TRANG + HOÀN.SB + HOÀNG.SB

NGỌC TRANG + HOÀNG.SB + HOÀN.SB

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + HUY.SB

Cắt  PP có u

Cắt U + phần CTC còn lại

Cắt HTTC chừa 2pp 

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Mổ TS, TTTXT  

Từ ngày 24/06/2013 đến ngày 30/06/2013 (Tuần2)

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

VŨ THỊ KIM NGÂN

ĐẶNG THỊ VIỄN

TRẦN THỊ NỞ

BN SẢN A

BN SẢN A

CAO THỊ BÔNG

TRỊNH THI HUYỀN

LÊ THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ THẢO

LÊ THỊ ÁI

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

VÕ THỊ MINH NGUYỆT

CAO THỊ XUÂN LAN

HUỲNH THỊ THỦY

TRẦN THỊ XỨNG

LÊ THỊ BÉ TÁM

HỒ THỊ LÀI

BẾ THỊ OANH

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ HỒNG

3949

3884

3813

3832

3857

3880

SHC

3863

3112

3834

2694

3841

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3829

3827

3891

3790

PM

Ngày: 24/06/2013 

Ngày: 25/06/2013 

3815

3665

3816

3917



18 5 55 2022 UBT (T) 10 cm

18 6 51 2002 UXTC 14 tuần

18 7 31 0010 TD UBT 24cm

19 8 58 7007 UXTC 14 tuần

19 9 51 4004 UXTC 14 tuần

19 10 36 ĐT NXTC 18tuần

19 11 47 0000 UXTC 16 tuần

19 12 45 ĐT UXTC 14 tuần

13 48 ĐT UXTC 14 tuần

14 45 3003 UXTC 16 tuần

15 45 1001 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 45 2002 UBT 2 bên 13cm/VMC 2 lần 

17 2 56 2042 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 43 2002 NXTC 14 tuần

17 4 53 3003
UXTC 16 tuần

17 5 47 1021 UXTC 12 tuần

18 6 58 5005 KNMTC gđ IB

18 7 53 5005 UXTC 14 tuần

18 8 50 0000 UXTC 16tuần

18 9 39 2012
NXTC 14 tuần + Tụ dịch HC 

(T)

19 10 62 3003 U hạ vị >10cm + TD UBT

19 11 54 3003 UBT (T) 7 cm/Tật chân

19 12 45 3003
LNMCơTC+UBT(P) 

20cm/VMC 2 lần

13 57 2032 UXTC 14 tuần

14 51 0000 TSĐGĐHNMTC

15 42 0000 NXTC 12 tuần

DỰ BỊ      

DỰ BỊ     

DỰ BỊ

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + PHƢỢNG.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + PHƢỢNG.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THANH THÚY

THÁI HÀ + THANH THÚY + THIÊN TRANG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THANH THÚY

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

PHẠM HẢI + NGÂN.SB + NHAN.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + MỸ PHƢỢNG.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

BS SẢN A+YẾN PHƢƠNG.SB+NGUYỄN THẢO.SB(S)  

BS SẢN A + HÀ LOAN.SB + ĐÀO LOAN.SB(C)   

N.ĐIỆP2 + MẬN + HÀ HIỀN.TT

N.ĐIỆP2 + MẬN + THANH HIỀN.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + MỸ PHƢỢNG.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MẬN

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC + PP có U, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp, Kiểm tra hạch

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ HIỆP ĐOÀN

NGUYỄN THU PHƢỢNG

ĐỖ THỊ NGỌC LIÊN

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ VẸN

NGUYỄN THỊ TÝ

NGUYỄN THỊ CHANH

DƢƠNG THỊ NGUYỆT

TRẦN PHƢƠNG LAN

LÊ THỊ KHUÂY

NGUYỄN THANH THÚY

PHẠM THỊ NHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ PHƢƠNG

VÕ THỊ CẦU

TRƢƠNG THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ KIM HOA

PHẠM THỤY HỒNG VY

ĐOÀN THỊ MỸ

PHẠM THỊ MỸ NGỌC

NGUYỄN THỊ ANH SANG

LÊ THỊ VŨ

BÙI MAI LƢƠNG

LÂM THỊ ĐỊNH

NGUYỄN THỊ KIM UYÊN

TRẦN THỊ NĂM

3877

3941

3844

4079

3982

3886

3237

4047

400B

3956

3198

3974

3983

3817

59 S

3908

3853

3889

3902

3882

3883

3925

3826

3845

3943

3847

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/06/2013 

Ngày: 27/06/2013 



4 0 0

4 0 0

17 1 33 2002 UBT(P) 12cm/VMC UBT

17 2 36 1001 NXTC 16 tuần

17 3 51 3003 UXTC 24 tuần

17 4 43 1011 UXTC 14 tuần

18 5 51 2002
UXTC 12 tuần + UBT 2 

bên/béo phì

18 6 47 3003 UXTC 12 tuần

18 7 41 1001 NXTC 14 tuần

19 8 55 5005 UXTC 16 tuần

19 9 46 2002 UXTC 20 tuần

10 44 ĐT UXTC 12 tuần/VMC NXTC

4 0 0

4 0 0

17 1 25 2002 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần UBT

17 2 38 1001
UXTC 16 tuần/VMC Bóc  

NXTC

17 3 29 1001 UBT (P) 8cm/VMC

17 4 47 2022  Đa UXTC 14 tuần

17 5 35 1001 UXTC 12 tuần

18 6 52 ĐT UXTC 20 tuần

18 7 44 0000 NXTC 16 tuần ( Xin giữ TC)

18 8 44 1001 UBT (P) 9cm

19 9 53 0000 UXTC 16 tuần

19 10 49 1021 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 11 46 3003 UXTC 14 tuần

19 12 38 2002 NXTC 20tuần

13 49 ĐT UBT (P) 10cm

14 47 2002
UXTC 14 tuần + UBT (P) 

6cm

15 25 0010 NXTC 14 tuần

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

B.HẢI + ĐÀO TRANG.SB + VÕ TRANG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TUẤN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TUẤN.SB

H.TUẤN + TUYỀN.SB + XUÂN.SB

H.TUẤN + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

DỰ BỊ      

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT + TÍNH.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + KIM CHI.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + KIM CHI.TT

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

HỒ HOA + H.QUYÊN + CÚC.TT

HỒ HOA + H.QUYÊN + CÚC.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH.SB + THÀNH.SB (S)

BS SẢN A + NGÔ THẢO.SB + THỊNH.SB (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT + HỒNG DƢƠNG

T.HÒA + DIỆU NGA + QUYÊN.SB

T.HÒA + QUYÊN.SB + QUỲNH.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

BS SẢN A + ĐẶNG THƢ.SB + LÊ THƢ.SB(S)

BS SẢN A + THỦY.SB + THU.SB(C)

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT + HỒNG DƢƠNG

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt 

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt (mổ khó)

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

LÊ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ CẨM PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ LỆ

PHẠM THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ XÍ

DƢƠNG THỊ HÀ

LÊ THỊ KIM KHOA

LÊ PHAN TUYẾN

TRẦN THỊ THU HƢƠNG

VÕ THỊ BÉ BA

NGUYỄN THỊ KIM THU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ÁI VÂN

NGUYỄN THỊ THUYẾT

TRẦN THỊ THUÝ DUNG

ĐINH THỊ TUYẾT NGA

LÊ THỊ HẤU

TRỊNH THỊ LỰU

TRẦN THỊ CHUYÊN

DANH THỊ LAN

TRẦN THỊ VỆ

LÊ THỊ NUI EM

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THỦY

MAI KIM SA

VÕ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM OANH

3972

3993

4017

4013

4009

3932

3970

3178

3978

4001

60 S

3491

3979

3999

3936

301B

300B

3928

3944

3989

3458

3961

3909

3493

3987

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/06/2013 



Ngày 21 tháng 6 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


